SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                          TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                 ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 90 phút

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“Mùa xuân đã đến thật rồi! Hương xuân len lỏi qua những lá cây, ngọn cỏ. Khu vườn như sáng bừng lên với nụ cười của hoa tầm xuân bên bờ giậu và nắng xuân đã dìu dịu. Những dây leo chằng chịt như rối hơn. Nhiều bụi mây xanh ngắt, um tùm đứng choán hết cả lối đi. Những bụi cây rì rầm với nhau to nhỏ. Cỏ đua nhau mọc, vươn những cánh tay xanh ngắt ra mà múa, mềm hơn cả những cánh tay tiên nữ. Những bông cúc dại, cả những bông hoa không biết tên: vàng, trắng, tím xanh... cũng vươn cao khoe sắc. Khu vườn như được thay áo mới. Trên cao, trời xanh và mây trắng. Nắng và gió. Dưới này là sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Mùa xuân trong mắt hoa, trong nhành lá. Tất cả như say, như mê...
(Món quà mùa xuân – Quỳnh Trâm)
Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. (0.5 điểm)
Câu 2 : Xác định nội dung của văn bản trên. (0.5 điểm)
Câu 3 : Câu văn : “Cỏ đua nhau mọc, vươn những cánh tay xanh ngắt ra mà múa, mềm hơn cả những cánh tay tiên nữ” sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. (1.0 điểm)
Câu 4 : Viết đoạn văn (5 đến 7 câu) nêu cảm xúc của anh/ chị về bức tranh mùa xuân trong văn bản trên. (2.0 điểm)
II. PHẦN LÀM VĂN (6.0 điểm)


Phân tích vẻ đẹp của lối sống nhàn qua bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

“Một mai, một cuốc, một cần câu,

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu, đến cội cây ta sẽ uống,

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”.
(Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm; Ngữ văn 10, Tập I)
...Hết...
Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                          TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                 ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 90 phút

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Anh đi trong rừng, lá vỗ trên cao, 
Gió bốn bề cây; cây ngả nghiêng chào, 
Lay bóng đậm gió thổi vào đốm nắng. 
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng 
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay; 
Cây bồng bênh cười vui suốt ngày, 
Thân thẳng cây chò, cành ngang cây bứa; 
Cây nhựa trắng là cây si, cây sữa, 
Nhựa vàng cây dọc, nhựa đỏ cây nò, 
Cây nứa mọc đứng, cây giang mọc bò, 
Cây tầm gửi mọc ngồi đỏng đảnh, 
Cây lim uy nghi, sa nhân ma mỏng mảnh, 
Dạ hương của đêm, mắc cỡ của ngày. 
Da bàn tay thường chạm với da cây, 
Khuôn mặt người chạm vào mặt lá. 
Rừng ơi rừng, ta bỗng gần gũi quá! 
Không có những ngày này, hồ dễ đã quen nhau ? 

(Đi trong rừng - Phạm Tiến Duật)
Câu 1 :  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0.5 điểm)
Câu 2 : Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.  (0.5 điểm)

Câu 3 : Xác định biện pháp tu từ chính được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng của chúng. (1.0 điểm)

Câu 4 : Viết đoạn văn ngắn (7-10 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống con người. (2.0 điểm)
II. PHẦN LÀM VĂN (6.0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về đoạn văn sau trong truyện Chí Phèo của Nam Cao:

"Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt hình như ươn ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì. Hắn vẫn phải dọa nạt hay là giật cướp. Hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Thị Nở thì chỉ nhìn trộm hắn rồi lại toe toét cười. Trông thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn. Và một cái gì nữa giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. Thị Nở giục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo hành ăn rất ngon. Nhưng tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới nếm mùi vị cháo?"

(Ngữ văn 11, tập một, NXB Giáo dục, 2012, trang 150)

...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                          TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                 ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 12

Thời gian làm bài : 120 phút

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

(1) Theo thống kê gần đây, bình quân mỗi người Việt Nam đọc 2,8 cuốn sách và đọc 7,07 tờ báo trong một năm. Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa ra con số: Tỷ lệ người hoàn toàn không đọc sách chiếm tới 26%, tỷ lệ người thỉnh thoảng mới cầm sách để đọc 44%, đọc thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%. Bạn đọc của thư viện chiếm khoảng 8% đến 10% dân số.

So với các nước trong Asean, tỷ lệ này là quá thấp, rất đáng báo động. Một người Thái Lan đọc khoảng 5 cuốn sách/năm, một người Malaysia đọc 20 cuốn sách/năm.

(2) Bàn về văn hóa đọc hiện nay của người Việt, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, nhà nghiên cứu Dân Tộc, bày tỏ quan điểm: “Không nên máy móc cho rằng đọc sách in mới là văn hóa đọc. Khoa học kỹ thuật phát triển giúp con người có nhiều phương thức tiếp thu tinh hoa, trí tuệ, kiến thức của nhân loại.
Tư duy hệ thống là phương pháp tư duy hướng đến mở rộng tầm nhìn, xem xét, đánh giá đối tượng trong mối tương quan tổng thể với môi trường.”Đọc cái gì, bằng phương pháp nào là do mỗi người tự quyết định nhưng không nên chỉ đọc một loại sách vì tư duy hiện nay là tư duy hệ thống và con người là “công dân toàn cầu”.
Ngoài ra, theo PGS, bên cạnh những quyển sách giúp người đọc kỹ năng làm giàu, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp… vẫn rất cần những quyển sách bàn về đạo đức, trí tuệ cảm xúc cho mỗi con người Việt Nam, có như vậy thì chúng ta mới hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững.

(3) Mới đây, trong bài phát biểu trước sinh viên Việt Nam tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã trích dẫn những câu thơ “thần” của Lý Thường Kiệt:“Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời” nhằm khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Hay những ca từ rất đẹp, rất ý nghĩa trong ca khúc Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao: “Từ nay người biết yêu người/từ nay người biết thương người…” để khẳng định mối quan hệ bằng hữu khắng khít giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Và những câu thơ Kiều (Nguyễn Du) cũng được ngài Tổng thống Hoa Kỳ trích dẫn khá nhuần nhuyễn trước khi kết thúc bài phát biểu với những ẩn ý sâu sắc: “Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi”.
Nếu không đọc, tìm hiểu về văn hóa, không hiểu biết về lịch sử liệu có làm nên 1 hiệu ứng đầy năng lượng của Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đến với Việt Nam hay không?

Bởi vậy, để nâng tầm tri thức của cá nhân, mỗi người chúng ta nên bổ sung kiến thức của mình thông qua việc đọc, đọc để hiểu biết, đọc để mình không bị lạc hậu, lỗi thời, đọc để “sánh vai” cùng bè bạn.

( Dẫn theo Thanh Vy http://baobaovephapluat.vn/van-hao-xa-hoi/goc-van-hoa/201605.25-5-2016)

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. (0.5 điểm)
Câu 2: Trong đoạn (2), tại sao PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân đưa ra quan điểm: không nên chỉ đọc 1 loại sách? (0.5 điểm)
Câu 3: Trong đoạn (3), những câu trích dẫn của Tổng thống Obama khi phát biểu trước sinh viên Việt Nam tại Hà Nội có hàm ý gì? (1.0 điểm)

Câu 4: Theo anh/chị, người viết gửi gắm thông điệp gì qua toàn bộ văn bản trên? (1.0 điểm)
II. PHẦN LÀM VĂN (7 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Từ đoạn văn (1) trong phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay.
Câu 2: (5.0 điểm)
Cảm nhận của anh chị về đoạn văn sau : 

Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lí giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu đầy đủ bản chất của sông Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng.

(Trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường)
...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
